
ÁP DỤNG NGÀY 22/02/2021

TIẾT 91 92 93 94 95 96

1 7h 30- 8h10 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

2 8h20- 9h00 Toán -Yến Toán - phượng Toán - phượng Toán- Xuyên Toán- Xuyên Toán -Yến

3 9h10 -9h50 Toán -Yến Toán - phượng Toán - phượng Toán- Xuyên Toán- Xuyên Toán -Yến

4 10h 00- 10 h 40 Văn - Lương Văn - Thuận Tiếng anh - Sơn Văn - Phương Văn - Phương

5 10 h 50 - 11 h 30 Văn - Lương Văn - Thuận Tiếng anh - Sơn Văn - Phương Văn - Phương

1 13h30-14h10

2 14h 20- 15h00

3 15h 10- 15h50

4 16h00- 16h40

1 7h 30- 8h10 Văn - Lương MT- Quyên Văn - Lương

2 8h20- 9h00 Tiếng Anh - Sơn TA - Trinh Văn - Lương TA - Trinh TD- Trung Văn - Lương

3 9h10 -9h50 TD- Trung TD- Trung MT- Quyên MT- Quyên T A- Nhung T A- Nhung

4 10h 00- 10 h 40 MT- Quyên MT- Quyên TD- Trung TD- Trung

1 13h30-14h10

2 14h 20- 15h00

3 15h 10- 15h50 MT- Quyên

4 16h00- 16h40 TD- Tuấn 

1 7h 30- 8h10 Toán -Yến Toán - phượng Toán - phượng Toán- Xuyên Toán- Xuyên Toán -Yến

2 8h20- 9h00 Toán -Yến Toán - phượng Toán - phượng Toán- Xuyên Toán- Xuyên Toán -Yến

3 9h10 -9h50 Văn - Lương Văn - Thuận Tiếng anh - Sơn Văn - Phương Văn - Phương

4 10h 00- 10 h 40 Văn - Lương Văn - Thuận Văn - Phương Văn - Phương

1 13h30-14h10

2 14h 20- 15h00

3 15h 10- 15h50

4 16h00- 16h40

1 7h 30- 8h10 Tiếng Anh - Sơn TA - Trinh Văn - Lương TA - Trinh Văn - Lương

2 8h20- 9h00 Tiếng Anh - Sơn TA - Trinh Văn - Lương TA - Trinh Văn - Lương

3 9h10 -9h50 T A- Nhung T A- Nhung

4 10h 00- 10 h 40 T A- Nhung T A- Nhung

1 13h30-14h10 Sử - Huyền Sử - Huyền Địa - Vi Địa - Vi

2 14h 20- 15h00 Địa - Vi Địa - Vi GDCD - Thảo GDCD - Thảo CN - Quỳnh CN - Nhân

3 15h 10- 15h50 GDCD - Thảo GDCD - Thảo Sử - Huyền Sử - Huyền Địa - Vi Địa - Vi

4 16h00- 16h40 CN - Nhân CN - Quỳnh CN - Quỳnh CN - Quỳnh GDCD - Thảo GDCD - Thảo

1 7h 30- 8h10 Lý - Châu Lý - Châu Sinh - Thu

2 8h20- 9h00 Lý - Nhung Lý - Tân Lý - Tân Sinh - Thu Sinh - Thu Lý - Nhung

3 9h10 -9h50 Hóa - Trí Hóa - Trí Hóa - Trí Hóa - Oanh Hóa - Oanh Hóa - Tiên

4 10h 00- 10 h 40 Sinh - Thu Sinh - Thu Sinh - Thu Sử - Thảo Sử - Thảo

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - TRƯỜNG THCS TÂN QUÝ TÂY

Phó Hiệu trưởng 

Nguyễn Anh Trinh

Thứ 5 CHIỀU

Thứ 6

Thứ 2

Thứ 3 CHIỀU

CHIỀU

CHIỀU



97

SHCN

Toán -Hạnh

Toán -Hạnh

Văn - Thuận

Văn - Thuận

Toán -Hạnh

Toán -Hạnh

TA - Ngọc

MT- Quyên

TD- Tuấn 

Văn - Thuận

Văn - Thuận

TA - Ngọc

TA - Ngọc

CN - Nhân

Địa - Vi

GDCD - Thảo

Sinh - Thu

Lý - Nhung

Hóa - Tiên

Sử - Hoa


